
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 8,356,420,754      

1 04/07/2020 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 3,000,000             

2  Bác Phuong Tran ở Mỹ cho 300USD*23.200 6,960,000             

3 05/07/2020 Cô Mai Trang Nguyễn ở Mỹ cho 100USD*23.200 2,320,000             

4 08/07/2020 Chú Thiện ở Gò Vấp cho tiền mặt 1,000,000             

5 13/07/2020 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 801 500,000                

6 14/07/2020 Nhóm bạn Cô Phương ở Sài Gòn cho tiền mặt 8,000,000             

7 18/07/2020 Gia đình Chú Hào Lương cho vô tài khoản 801 5,000,000             

8  Nhóm bạn Chú Thức, Cô Lý ở Sài Gòn cho tiền mặt 6,000,000             

9 20/07/2020 Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6,000,000             

10 21/07/2020 Cô Chú Sáu, Tám ở Thụy Sỹ cho vô tài khoản 801 24,000,000           

11 22/07/2020 Cô Út Cân Nhơn Hòa cho vô tài khoản 801 5,000,000             

12 29/07/2020 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 2,000,000             

13 30/07/2020 Công ty giày Đại Lộc cho tiền mặt 2,000,000             

14 31/07/2020 Gia đình em Phúc cho vô tài khoản 801 5,000,000             

15  Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 9,752,500             

16  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 2,988                    

Tổng Trong kỳ 86,535,488           

Tổng Cuối kỳ 8,442,956,242      

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 23,338,476,034    

1 01/07/2020 Chi tiền chợ 1,069,000             

2 02/07/2020 Chi tiền chợ 1,030,000             

3 03/07/2020 Chi tiền chợ 1,000,000             

4 04/07/2020 Chi tiền vé xe + tiền ăn cho HS Hyan, Nguýt, Trương, Thưnh về quê 1,040,000             

5  Chi tiền vé xe + tiền ăn cho HS Huin, Táo về quê 600,000                

6  Chi tiền vé xe + tiền ăn cho HS Hà, Thanh về quê 760,000                

7  Chi tiền chợ 1,008,000             

8 05/07/2020 Chi tiền chợ 728,000                

9  Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản 66,000                  

10 06/07/2020 Chi tiền chợ 1,140,000             

11 07/07/2020 Chi tiền chợ 679,000                

12 08/07/2020 Chi tiền chợ 869,000                

13 09/07/2020 Chi tiền chợ 587,000                

14 10/07/2020 Chi tiền chợ 959,000                

15 11/07/2020 Chi tiền vé xe + tiền ăn cho HS Hiếu về quê 350,000                

16  Chi tiền thi môn GDQP học sinh Taih 100,000                

17  Chi tiền thi môn pháp luật học sinh Quỳnh Như 75,000                  

18  Chi tiền chợ 877,000                
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19 12/07/2020 Chi tiền in tài liệu cho học sinh Khang 20,000                  

20  Chi tiền làm chìa khóa 15,000                  

21  Chi tiền điện thoại, internet 1,380,000             

22  Chi tiền photo sách anh văn 525,000                

23  Chi tiền chợ 859,000                

24 13/07/2020 Chi tiền tài liệu môn CT-KT cho học sinh Như, Taih 64,000                  

25  Chi tiền mua ổ khóa 120,000                

26  Chi tiền chợ 1,025,000             

27 14/07/2020 Chi tiền chợ 867,000                

28 15/07/2020 Chi tiền làm chìa khóa phòng đa năng 20,000                  

29  Chi tiền mua thức ăn cá 25,000                  

30  Chi tiền chợ 986,000                

31 16/07/2020 Chi tiền tài liệu TC-TT cho học sinh Taih 40,000                  

32  Chi tiền chợ 933,000                

33 17/07/2020 Chi tiền vé xe + tiền ăn cho học sinh Tiên, Như về quê 700,000                

34  Chi tiền chợ 915,000                

35 18/07/2020 Chi tiền xe + tiền ăn cho học sinh Leny 300,000                

36  Chi tiền chợ 884,000                

37 19/07/2020 Chi tiền chợ 889,000                

38 20/07/2020 Chi tiền mua card điện thoại 50,000                  

39  Chi tiền chợ 945,000                

40 21/07/2020 Chi tiền hồ sơ thi tốt nghiệp của học sinh Khang 145,000                

41  Chi tiền gửi phát nhanh học bạ của học sinh Lực 30,000                  

42  Chi tiền rác 100,000                

43  Chi tiền gửi xe đi làm hồ sơ học sinh 3,000                    

44  Chi tiền chợ 792,000                

45 22/07/2020 Chi tiền mua trái cây 30,000                  

46  Chi tiền chợ 1,035,000             

47 23/07/2020 Chi tiền chợ 1,163,000             

48 24/07/2020 Chi tiền mua bút lông bảng 650,000                

49  Chi tiền mua giấy A4 60,000                  

50  Chi tiền chợ 879,000                

51 25/07/2020 Chi tiền học sinh nam đá banh 300,000                

52  Chi tiền chợ 624,000                

53 26/07/2020 Chi tiền chợ 1,029,000             

54 27/07/2020 Chi tiền gửi xe đi thăm bệnh 9,000                    

55  Chi tiền nằm viện cho học sinh Y Nhi 761,000                

56  Chi tiền chụp hình cho Phượng 30,000                  

57  Chi tiền mua cháo , sữa, nước 62,000                  

58  Chi tiền nằm viện Bến Cát của học sinh Y Nhi 500,000                

59  Chi tiền xăng 20,000                  

60  Chi tiền chợ 1,097,000             

61  Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn 33,000                  

62 28/07/2020 Chi tiền mua thuốc cho Y Nhi 300,000                

63  Chi phí cho học sinh đi nuôi Y Nhi trong bệnh viện 200,000                

64  Chi tiền mua thuốc cho Hưng 20,000                  

65  Chi tiền chợ 954,000                

66 29/07/2020 Chi tiền mua bột giặt 630,000                

67  Chi tiền lấy bưu phẩm 1,200,000             

68  Chi tiền đóng tiền điện 4,936,000             

69  Chi tiền mua nước suối 85,000                  

70  Chi tiền chợ 871,000                

71 30/07/2020 Chi tiền chợ 1,037,000             

72 31/07/2020 Chi tiền chợ 974,000                

73  Chi tiền lương tháng 7 Thầy Minh 10,000,000           

74  Chi tiền lương tháng 7 Thầy Kỳ 6,000,000             

75  Chi tiền lương tháng 7 Cô Loan 4,000,000             

76  Chi tiền lương tháng 7 Cô Thảo 6,000,000             

77  Chi tiền lương tháng 7 Chú Sang 8,000,000             

78  Chi tiền lương tháng 7 Cô Hân 6,000,000             

79  Chi tiền lương tháng 7 Thầy Thọ 10,000,000           

 Tổng chi trong kỳ 95,058,000           



1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8,347,898,242      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8,347,898,242      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1
01/07/2020

Một Cô Bác cho 1 thùng dầu gội dây, 3 thùng sữa, 1 thùng bột ngọt, 2 bình dầu ăn, 3 bao 

gạo, 1 bịch đồ cũ
-                        

2 19/07/2020 Tiệm vàng Bảo Phúc cho 3 bịch bột giặt ô mô, 3 bao gạo, 1 thùng dầu ăn, 10 ký đường -                        

3 20/07/2020 Một Cô Bác cho 2 chai diệt khuẩn, 1 bao gạo 5kg -                        

4
29/07/2020

Công ty Đại Lộc cho 6 thùng sữa, 8 thùng mì, 1 thùng kẹo dẻo, 1 thùng bánh, 3 hộp bút bi, 

2 hộp bút viết bảng, 6 quyển truyện, 5 bình mực, 6 hộp bánh, 13 bịch kẹo
-                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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